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I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : TRẦN KIM THU LIỄU

· Sinh ngày, tháng, năm:  04 / 01 / 1965                  Giới tính: Nữ

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Hóa Hữu cơ
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II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Cách mạng công nghiệp 4.0 bao trùm thế giới trong thời gian hiện nay đã đặt ngành giáo dục nói chung và hệ thống quản lí giáo dục nói riêng vào một tình thế đầy thách thức. Đi đôi với việc chuyển đổi mô hình kinh doanh, tự động hóa, thay thế quy mô lao động; việc giảng dạy và quản lí giảng dạy tuy chậm chịu ảnh hưởng nhưng vẫn phải chuẩn bị đón đầu để thích ứng và tận dụng cơ hội để bức phá thành quả của cách mạng công nghiệp mới.  

Hơn thế nữa, với mục tiêu càng ngày càng thôi thúc, trường phải phấn đấu đạt chuẩn ASEAN trong thời gian sớm nhất. Hệ thống quản lí giảng dạy và giảng dạy từng thành viên của khoa Khoa học Cơ bản cần phải được cải tiến và đáp ứng được xu thế biến chuyển của cách mạng công nghiệp 4.0. Trong đó, việc đầu tiên và cấp thiết là phải nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí và giảng dạy tại khoa Khoa học Cơ bản.
2. NỘI DUNG

2.1. Thực trạng của vấn đề

Cách mạng công nghiệp 4.0 là thử thách lớn cho những người làm công tác giáo dục, ngoài việc các ngành nghề mới xuất hiện, mỗi giảng viên cần có sự chuẩn bị không chỉ để giảng dạy các môn học mới, biên soạn môn học tích hợp mà cần nâng cao kiến thức tin học, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lí quá trình dạy và học. 
Trong thời điểm hiện nay, trình độ tin học của giảng viên khoa Khoa học Cơ bản không đồng đều, đa số chưa đạt chuẩn IC3 theo chuẩn nghể của trường chất lượng cao. Do đó, việc nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin là cần thiết cho bản thân từng cá nhân để thực hiện nội dung công việc chuyên môn, áp dụng dịch vụ đời sống trong giai đoạn mà thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 đã được áp dụng ngày càng nhiều trên mọi lĩnh vực.
2.2. Các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện giải pháp

2.2.1. Nội dung thực hiện giải pháp

Nội dung 1: Nâng cao ý thức của giảng viên về việc phấn đấu đạt tiêu chuẩn về tin học
Nội dung 2: Nâng cao kiến thức và năng lực ứng dụng kiến thức, kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy
Nội dung 3: Nâng cao năng lực thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí
Nội dung 4: Nâng cao kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin hướng dẫn tự học cho học sinh, sinh viên

2.2.2. Biện pháp tổ chức thực hiện giải pháp

Biện pháp tổ chức thực hiện nội dung 1: 
Mỗi giảng viên cần được biết mục tiêu, nội dung phấn đấu đạt chuẩn tin học IC3 là cấp thiết trong tình hình hiện nay, vì nhiều lý do:

-  Trong tương lai gần Chính phủ đầu tư, nâng cấp hạ tầng kết nối số giúp mọi cá nhân, mọi thiết bị, cảm biến được kết nối mọi lúc, mọi nơi, cùng với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định pháp lí về giao dịch số, chữ ký số, thanh toán điện tử, các dịch vụ công nghệ tài chính, sở hữu trí tuệ. Mỗi cá nhân cần có kiến thức cần thiết về công nghệ thông tin để thực hiện các công việc liên quan đến dịch vụ, cuộc sống.

- Việc chuẩn hóa tin học là bắt buộc để nhà trường đạt tiêu chí trường chất lượng cao của thành phố, của cả nước và của khu vực. Thêm nữa, mỗi nội dung quản lí trong giảng dạy sẽ được số hóa, giảng viên cần thực hiện được các yêu cầu chuyên môn cá nhân bằng cách ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin.
Biện pháp tổ chức thực hiện nội dung 2: 
Tổ chức các nội dung tập huấn có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin. Việc tập huấn được thực hiện với nhóm nhỏ theo kiểu hướng dẫn cầm tay chỉ việc, không đặt nặng tính chuyên môn, chỉ hướng đến hiệu quả sử dụng. 
Công việc giảng dạy của giảng viên có thể chia thành hai mảng chính yếu: Giảng dạy và quản lí chuyên môn cá nhân.

Nội dung tập huấn gồm có những kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin như:

(1) Biên soạn tài liệu giảng dạy đáp ứng thời đại mới. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 mọi nội dung bài giảng đều có thể tải từ Internet, giảng viên không còn đặt nặng cách trình chiếu nội dung bài giảng mà phải thực hiện được cách thể hiện bài giảng trong hệ thống E-learning. Giảng viên cần được học cách sử dụng Adobe Presenter để giảng viên có thể tạo bài giảng E-learning để học sinh, sinh viên tự học. Phần mềm Adobe Presenter có thể ghi lại lời giảng, hình ảnh giảng viên đang giảng bài, như người học đang ngồi trong lớp học thực sự, mở đầu cho hình thức học trực tuyến sẽ phổ biến rất nhanh trong thời kì cách mạng công nghiệp 4.0. 

(2) Cách sử dụng các phần mềm hữu dụng có thể tải miễn phí từ Internet hoặc do nhà trường cung cấp để quản lí học sinh, sinh viên
Mỗi giảng viên biết cách xem thời khóa biểu từ trang Web của trường hoặc từ phần mềm PMT EMS, do đó, khi giảng viên báo tạm ngưng hoặc báo đề xuất dạy bù đểu có thể tự kiểm tra tiến độ và khối lượng công việc cá nhân. Biết cách sử dụng phần mềm Mindjet MindManager 2012 để kiểm soát tiến trình thực hiện công việc hoặc vẽ sơ đồ tư duy sử dụng trong quá trình giảng dạy, ngoài ra, có thể hướng dẫn thêm cách sử dụng iMindMap, Edraw Mind Map, Xmind để hỗ trợ việc vẽ sơ đồ tư duy nhanh chóng và hiệu quả. Biết cách sử dụng Sơ đồ Gantt để quản lí dự án dùng trong dạy học dự án, sơ đồ này có thể thực hiện đơn giản bằng chương trình Excel. Giảng viên cũng cần biết cách sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện các công việc quản lí quá trình dạy học của cá nhân như nhập điểm, điểm danh, xem lịch giảng dạy, lịch coi thi…
Việc tập huấn được thực hiện cùng với việc biên soạn, phổ biến các quy trình hướng dẫn công việc như tính lượng công tác học kì và năm học, hướng dẫn sử dụng phần mềm EMS, hướng dẫn sử dụng trang Web phục vụ công tác chuyên môn. Các nội dung hướng dẫn được biên soạn theo nguyên tắc ngắn gọn, dễ hiểu do có hình ảnh minh họa, giúp người đọc dễ dàng thực hiện tốt các công việc phục vụ chuyên môn như: Điểm danh, nhập điểm, xem điểm, xét điều kiện dự thi, in lịch giảng dạy, lịch coi thi…
Biện pháp tổ chức thực hiện nội dung 3: 
Xây dựng bảng tính Excel cho công việc có liên quan đến số liệu như: quản lí nhân sự, phân công giờ giảng, khối lượng giảng dạy, khối lượng coi thi, thống kê chất lượng đào tạo từng giảng viên, từng tổ bộ môn, của toàn khoa…

Công tác Quản lí hành chính có các mẫu nhân sự cá nhân và các công việc cá nhân thực hiện trong năm học như: giảng dạy, chủ nhiệm, công việc văn phòng, báo cáo tiến độ sử dụng phần mềm EMS, báo cáo khối lượng giảng dạy cá nhân theo từng giai đoạn, báo cáo tổng hợp của khoa. Ngoài ra còn có mẫu công tác giáo vụ như: mẫu biên bản họp góp ý dự giờ cấp tổ, mẫu đăng kí dự giờ, đăng kí lớp dạy.

Công tác Quản lí chuyên môn có mẫu công tác học vụ: thống kê chất lượng giảng dạy của giảng viên, của tổ, của học phần, của khoa, kiểm tra hồ sơ chuyên môn, dự giờ định kì và đột xuất; công tác thi đua hàng tháng, học kì, năm học…

Mỗi cá nhân đều thực hiện các nội dung vi tính theo các loại mẫu thống nhất trong toàn khoa, trên cơ sở đó tổng hợp thành báo cáo của khoa, dựa theo mẫu của trường.

Biện pháp tổ chức thực hiện nội dung 4: 
Vai trò của giảng viên trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 vừa là người hướng dẫn, áp dụng dạy học qua dự án, dạy học theo hướng giải quyết vấn đề; đồng thời còn là người truyền cảm hứng học tập cho người học. 
Do học sinh, sinh viên có thể tự tìm bài học thích hợp trong hệ thống E-learning nên giảng viên cần có kĩ năng hướng dẫn tự học, đồng thời hướng dẫn cho người học kĩ năng tự giải quyết vấn đề đó là hai kĩ năng thiết yếu mà người học cần có trong kĩ nguyên cách mạng công nghiệp mới. 45 phút trên lớp không đơn thuần là thực hiện các bước lên lớp theo phương pháp cổ điển cứng nhắc mà phải là giải quyết, giải đáp thắc mắc từ các vấn đề đã giao nhiệm vụ cho học sinh, sinh viên, hướng dẫn sử dụng nguồn tài liệu mở, cách xử lí thông tin để đạt được mục tiêu bài giảng. Muốn đạt được kĩ năng này bản thân giảng viên phải thâm nhập thực tế và ứng dụng được công nghệ thông tin để phổ biến kiến thức bài học, hướng dẫn tự học và kịp thời giải đáp thắc mắc. Thời gian dạy trong thời đại ngày nay không chỉ bó gọn trong thời gian 45 phút, trong không gian lớp học. Thời gian học ngày nay không còn phân biệt ranh giới hay thời gian do ứng dụng công nghệ thông tin của thời kì cách mạng công nghệ 4.0.
Đồng thời, trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 sẽ mở ra nhiều loại hình đào tạo mới, nếu giảng viên không thích ứng thì sẽ mất việc, giảng viên sẽ phải làm quen với tính chất sáng tạo và kiến tạo giá trị trong giảng dạy để hướng dẫn tự học cho học sinh, sinh viên.  

Nội dung ứng dụng công nghệ thông tin để hướng dẫn tự học có thể đơn cử như sau:

-  Để tạo sự hứng thú, động viên khả năng tự học của học sinh, sinh viên cần thực hiện nhiều bài tập vừa sức, đồng thời có nhiều dạng bài tập nâng cao để kích thích khả năng tìm tòi học hỏi và kịp thời động viên người học thông qua thư điện tử, mạng xã hội.

- Hướng dẫn lập, điều chỉnh và thực hiện kế hoạch tự học cho học sinh, sinh viên. Giảng viên cần nghiên cứu kĩ bài giảng mới phân định nội dung tự học để hướng dẫn kế hoạch tự học, sự điều chỉnh kế hoạch chỉ có thể thực hiện qua Internet ứng với từng đối tượng người học.

- Hướng dẫn kĩ năng tự kiểm tra trình độ và kết quả tự học cho học sinh, sinh viên. Giảng viên biên soạn và cung cấp hệ thống các bài tập, tình huống liên quan đến nội dung tự học, thông thường có đáp án, thông qua Internet, qua hệ thống E-learning để học sinh, sinh viên tự trả lời, tự kiểm tra đáp án, tự nhận thức trình độ cá nhân. Bộ tài liệu về bài tập, tình huống học tập được phân công cụ thể, có kế hoạch, thời gian nhất định để hoàn tất và được phổ biến trong toàn tổ, sau đó từng giảng viên sẽ mở rộng, đào sâu kiến thức, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng bộ bài tập theo ý kiến cá nhân và trình độ của học sinh, sinh viên.

2.2.3. Các phương pháp hoạt động thực hiện giải pháp 

Để đạt được hiệu quả trong thực hiện giải pháp khoa Khoa học Cơ bản đã tiến hành các phương pháp hoạt động thực hiện sáng kiến kinh nghiệm như: 
Biên soạn nội dung ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc giảng dạy và quản lí; vi tính hóa các mẫu dùng cho công tác quản lí hành chính, quản lí chuyên môn, phổ biến thử nghiệm thực tế sau đó hiệu chỉnh mẫu đi đến sử dụng thống nhất trong toàn khoa.

Tổ chức hội thảo, phổ biến kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin từ máy tính đến máy tính, từ máy tính đến điện thoại thông minh, từ điện thoại thông minh đến các thiết bị cảm biến thông minh.
Phân công thực hiện biên soạn bài giảng dạy trực tuyến và các công việc có liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cùng với việc kiểm tra tiến độ thực hiện và kịp thời hỗ trợ. Để khắc sâu việc ứng dụng kiến thức và kĩ năng sử dụng nội dung được tập huấn giảng viên cần thực hiện thường xuyên và đặt dưới sự kiểm soát, kiểm tra định kì. Việc biên soạn bài giảng E-learning không thể thực hiện tức thời mà phải biên soạn từng giai đoạn, có phân công cụ thể cho từng cá nhân, bộ bài giảng được thực hiện do sự hợp tác tập thể, sau một thời gian nhất định thực hiện công đoạn hoàn thành bộ tài liệu giảng dạy E-learning sử dụng chung. Trong quá trình sử dụng từng thành viên sẽ tự nâng cao chất lượng bài giảng cá nhân trên nền tảng bộ tài liệu chung của tổ.

2.2.4. Kết quả đạt được và kinh nghiệm triển khai giải pháp

Với đặc thù khoa Khoa học Cơ bản có tổng số lượng giảng viên biên chế và hợp đồng gần 60 thành viên, số lượng cán bộ quản lí ít: 1 trưởng khoa, 3 trưởng bộ môn quản lí 7 bộ môn chính, khối lượng thực giảng dạy mỗi năm hơn 20 ngàn tiết. 
Nhờ thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của giảng viên trong khoa Khoa học Cơ bản, các hoạt động chuyên môn và quản lí được thực hiện nhanh chóng, đúng tiến độ tiết kiệm thời gian và tiết kiệm nhân lực.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng giúp các thành viên phối hợp công việc nhịp nhàng, đồng bộ, giải quyết công việc của cá nhân và của tổ bộ môn cũng như của khoa với tốc độ nhanh, hiệu quả.
2.2.5. Sản phẩm của quá trình triển khai giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
Kết quả việc áp dụng giải pháp là các bộ hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy; các biểu mẫu phục vụ công việc ứng với các hoạt động của khoa Khoa học Cơ bản. Các bài giảng thực hiện trên phần mềm PowerPoint.
Các bộ biểu mẫu đã được phổ biến thực hiện như: Hướng dẫn quy trình thực hiện công việc bằng phần mềm PMT- EMS , hướng dẫn công việc hành chính, công tác quản lí của cá nhân, của cán bộ quản lí và của tập thể: quản lí nhân sự, quản lí và kiểm tra chất lượng giảng dạy.
Tổ môn Lý – Hóa và nhóm Giáo dục Quốc phòng – An ninh đã hoàn thành hệ thống các bài giảng trên phần mềm PowerPoint. Tổ toán, tổ Anh văn, tổ Văn đã soạn một số bài giảng, khoa Khoa học Cơ bản phấn đấu hoàn thành chương trình giảng dạy trong hai năm sắp tới để chuẩn bị cho giảng dạy trực tuyến. 
2.2.6. Khả năng ứng dụng, triển khai giải pháp

Giải pháp nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và giảng dạy của khoa Khoa học Cơ bản được khởi đầu bằng việc vi tính hóa sổ tay giảng viên được thực hiện từ năm học 2013-2014, được sự hỗ trợ của các phần mềm quản lí hành chính, quản lí giáo dục, khả năng sử dụng kiến thức tin học của giảng viên đã được nâng cao tạo cơ sở để giảng dạy và quản lí chuyên môn hiệu quả tốt hơn đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
Qua quá trình thực hiện, công việc giảng dạy và quản lí khoa được thực hiện nhanh chóng, kết quả tính chính xác, tạo điều kiện thuận lợi cho lãnh đạo khoa thực hiện công việc quản lí hành chính và quản lí chuyên môn của khoa với tiêu chí tiết kiệm thời gian.

Bộ bài giảng của các bộ môn đang được sử dụng trong tổ và từng bước hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu giảng dạy trực tuyến.

Giải pháp trên có thể phổ biến đại trà cho các khoa khác thực hiện tạo điều kiện sẵn sàng đón đầu để giải quyết các nhiệm vụ mang tính thử thách trong giai đoạn áp dụng thành quả cách mạng công nghiệp 4.0 vào giáo dục.
3. KẾT LUẬN

Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy tại khoa Khoa học Cơ bản là một vấn đề có tính mới đã được kế thừa từ các năm học trước. Tất cả các thành viên của khoa đều thực hiện các biện pháp của giải pháp này để hoàn thành công việc cá nhân và tập thể.
Đề tài được xây dựng phù hợp với thực tế công việc và thích ứng với trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của mọi thành viên trong khoa. Trong quá trình áp dụng mọi thành viên đoàn kết giúp đỡ hỗ trợ nhau trong công việc. Đây là thành công lớn nhất của đề tài, vì giải pháp là tiền đề tạo mối đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện kiến thức và kĩ năng công nghệ thông tin trong công việc là tiết kiệm thời gian cho quản lí hành chính đồng thời tăng quỹ thời gian tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo của từng cá nhân, là động lực cho khoa phát triển trong tương lai đáp ứng tầm chiến lược của nhà trường là đa dạng hóa ngành nghề và quy mô đào tạo.

Giải pháp có tính mới về khoa học quản lí khoa để tối ưu hóa hoạt động, tiết kiệm nhân lực, thời gian và đáp ứng yêu cầu và thử thách phải đối mặt trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Giải pháp đã được triển khai đại trà trong thực tế điều hành công việc của lãnh đạo khoa, được các thành viên trong khoa tiếp nhận một cách tự giác, hợp tác thành công, tạo điều kiện thuận lợi để khoa Khoa học Cơ bản đáp ứng các yêu cầu công việc của nhà trường với hiệu quả tốt.

Kiến nghị, đề xuất

Đề tài có thể được nhân rộng cho các khoa khác, đồng thời kiến nghị nhà trường tăng cường áp dụng các phần mềm mới trong quản lí giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục, hoặc mở rộng phạm vi áp dụng phần mềm. Cụ thể, tiến tới thực hiện việc dùng phần mềm PMT-EMS để xếp thời khóa biểu để tiết kiệm thời gian và công sức của giảng viên.
Nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lí giáo dục là góp phần tạo uy tín về đào tạo của nhà trường đối với xã hội, tạo cơ sở xây dựng nhà trường chất lượng cao đạt tiêu chuẩn kiểm định hướng tới đạt chuẩn ASEAN.


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 01 năm 2018

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
……………………….
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